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THỰC TRẠNG NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN: 

NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP 

Võ Thy Trang (Trường ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái nguyên) 

Khi chuyển sang kinh tế thị trường, hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới là khi 

phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hơn về công nghệ, trình độ quản lí và chất lượng nhân lực (NL) 

– nhân tố quyết định nhiều nhất đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm đầu ra, hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp (DN). NL của DN là toàn bộ khả năng lao động mà DN cần huy động 

được cho việc thực hiện, hoàn thành những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Chất lượng NL của 

DN là mức độ đáp ứng nhu cầu, phù hợp về mặt toàn bộ và về mặt đồng bộ (cơ cấu) các loại NL 

mà DN thu hút, huy động được với số lượng và cơ cấu NL mà hoạt động của DN yêu cầu.  

Nhu cầu NL cho hoạt động của DN là toàn bộ, cơ cấu các loại khả năng lao động cần thiết 

cho việc thực hiện, hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của DN trước mắt và trong tương lai xác 

định. Chất lượng NL của DN phải được xem xét, đánh giá bằng cách phối hợp kết quả đánh giá 

từ ba cách tiếp cận: Mức độ đạt chuẩn, chất lượng công việc và hiệu quả hoạt động của cả tập 

thể. Một số DN đã thực sự quan tâm đến phương pháp đánh giá và nâng cao chất lượng NL [1]. 

1. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  

Bảng 1. Các doanh nghiệp SXCB thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2007 

TT Tên Doanh nghiệp Loại hình KD Năm KD Ngành nghề kinh doanh 

1 Thanh Thanh Trà                                                                  DNTN 2005 Chế biến Chè                                       

2 Doanh nghiệp Chè Nga Tiến                                                        DNTN 2005 Sản xuất Chè                                      

3 Doanh nghiệp Thảo Công                                                           DNTN 2002 Chế biến Chè xanh                                    

4 CTCP XNK  Chè  Tín Đạt                                         CTCP 2000 Sản xuất, chế biến Chè                            

5 CTCP Chè Hà Thái                                                      CTCP 2001 Sản xuất chế biến Chè                              

6 CTCP Nam Việt                                                         CTCP 2003 Sản xuất Thức ăn gia súc                           

7 CTCP Elovi  Việt Nam                                                 CTCP 2002 CB Sữa và các SP từ sữa                

8 CTCP Chè Sơn Phú                                                      CTCP 2006 Chế biến Chè                                     

9 CTCP Thế Hệ Mới TN                                           CTCP 2004 Chế biến Chè                                       

10 CTCP Chè Bắc Sơn                                                      CTCP 2007 Chế biến Chè                                       

11 CTCP Chè Hà Nội                                                       CTCP 2007 Chế biến Chè                                       

12 CT Chè Thái Nguyên                                                          CTCP 2005 Sản xuất Chè búp                                   

13 CTCP Chè Quân Chu                                                     CTCP 2006 Chế biến Chè                                      

14 CT Thức ăn chăn nuôi Đại Minh                                               CT TNHH 2001 Sản xuất Thức an chăn nuôi                         

15 CT TNHH Hoàng Bình                                           CT TNHH 1994 Chế biến Chè                                       

16 CT TNHH Bắc Kinh Đô                                          CT TNHH 2003 Sản xuất Chè                                       

17 CT  XNK Bắc Sông Cầu                                              CT TNHH 2001 SX, chế biến Chè XK                   

18 CT TNHH CB Nông Sản Chè  CT TNHH 2003 Sản xuất Chè                                      

19 CT TNHH Thức ăn chăn nuôi Nam Hoa                                        CT TNHH 2004 Sản xuất Thức ăn chăn nuôi                         

20 CT TNHH Ngôi Sao Hy Vọng                                                 CT TNHH 2006 Sản xuất Thức ăn gia súc                           

21 CT TNHH An Huy                                                           CT TNHH 2005 SX Thức ăn chăn nuôi                         

22 CT TNHH Bình Yên                                                     CT TNHH 2001 Chế biến Đá                                        

23 CT TNHH XNK Trung Nguyên                          CT TNHH 2001 Chế biến Chè xuất khẩu                             

24 CT Chè Sông Cầu                                                             DNNN TW 1962 Sản xuất và chế biến Chè                           

25 DN CB & XK Chè Yi  Yiijn                                 100% VNN 2004 Chế biến Chè                                      
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Nguồn: Điều tra 

Các DN sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chủ yếu là sản xuất, 

chế biến chè và thức ăn chăn nuôi gia súc. Có đến 18/25 DN (chiếm 72%) sản xuất và chế biến 

chè; 5/25 DN (chiếm 20%) sản xuất thức ăn gia súc. Trong đó sản xuất và chế biến chè xanh là 

một thế mạnh của Thái Nguyên. Loại hình kinh doanh chủ yếu của các DN là công ty cổ phần 

(CTCP) và công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH). 

Trên địa bàn tỉnh năm 2007 có 25 DN sản xuất chế biến thực phẩm, trong đó có 23 DN 

ngoài quốc doanh chiếm 92%. Căn cứ vào quy mô nguồn vốn và lực lượng lao động, các DN chủ 

yếu là DN nhỏ và vừa.  

Bảng 2. Phân loại doanh nghiệp SXCB thực phẩm theo quy mô tính đến 31/12/2007 

Đơn vị tính: Doanh nghiệp 

TT Theo quy mô nguồn vốn  Số lượng Theo quy mô lao động  Số lượng 

1 Dưới 0,5 tỉ  2 Dưới 5 người  2 

2 Từ 0,5 đến dưới 1tỉ 6 Từ 5 đến 9 người  2 

3 Từ 1 tỉ đến dưới 5 tỉ  5 Từ 10 đến 49 người  11 

4 Từ 5 đến dưới 10 tỉ  3 Từ 50  đến 199 người  9 

5 Từ 10 đến dưới 50 tỉ  8 Từ 200 đến 299 người  1 

6 Từ 50 tỉ đến dưới 200 tỉ  1 Từ 300 người trở lên  0 

Nguồn: Phòng Công nghiệp – Cục Thống Kê Tỉnh Thái nguyên [2]. 

Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế với những biến động phức tạp khó 

lường của nền kinh tế thế giới, năm 2007 là năm các DN gặp nhiều khó khăn, sản xuất đình trệ. 

Các DN sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã cố gắng vượt qua khó 

khăn, đạt các kết quả kinh doanh 15/25 DN có lãi (chiếm 60%), 8/25 DN thua lỗ (chiếm 28%). 

Tuy nhiên, sự phát triển này còn chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân dẫn đến sự thua 

lỗ của các DN là chi phí đầu vào tăng cao do lạm phát, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó 

khăn, năng lực cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ còn yếu, quy mô hoạt động còn manh mún, khả 

năng liên kết giữa các DN yếu. Nhân tố quan trọng ảnh hưởng là chất lượng NL chưa đáp ứng 

yêu cầu khi các DN tham gia vào thị trường tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Bảng 3. Một số kết quả kinh doanh của doanh nghiệp SXCB thực phẩm năm 2007 [3] 

Chỉ tiêu Đơn vị Tổng số 
Quy mô lao động  

< 5 người Từ 5 - 9 Từ 10 - 49 Từ 50 - 199 Từ 200 - 299 

Số doanh nghiệp DN 25 2 2 11 9 1 
Số lao động  Người 1357 8 14 267 772 296 
Doanh thu thuần Tr/đ 463819 160 647 88475 354018 20519 
Lợi nhuận TT  Tr/đ -41062 -2 5 -1042 -40277 254 
Nộp ngân sách Tr/đ 22255 13 27 1549 18174 2492 
TS dài hạn  Tr/đ 145831 769 422 13415 128546 2679 
Tổng nguồn vốn Tr/đ 316825 922 857 51110 255903 8033 

Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 

Qua số liệu bảng 5 ta thấy, hiệu quả kinh doanh còn thấp, mặc dù doanh thu thuần là 

463.819 triệu đồng, bình quân mỗi DN là khá cao: 18.552 (triệu đồng) nhưng chi phí cao nên lợi 

nhuận lỗ 41.062 triệu đồng, tập trung chủ yếu vào DN có quy mô nhỏ, nằm ở khu vực CTTNHH 
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và CTCP không có vốn Nhà nước. DN làm ăn có hiệu quả nhất là CTCP Nam Việt và Công ty 

Chè Sông Cầu. 
Bảng 4. Tổng hợp hiệu quả bình quân của doanh nghiệp SXCB thực phẩm năm 2007 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 Nguồn vốn bình quân 1DN  Tr.đ/DN 12.673 
2 Tài sản dài hạn cuối năm  Triệu đồng 145.831 
3 Tài sản dài hạn bình quân 1 DN  Tr.đ/DN 5.833,2 
4 Doanh thu thuần  Triệu đồng 463.819 
5 Doanh thu thuần bình quân 1 DN  Tr.đ/DN 18.552,8 
6 Lợi nhuận trước thuế  Triệu đồng -41.062 
7 Thuế và các khoản đã nộp Ngân sách Triệu đồng 22.254,6 
8 Thuế và các khoản đã nộp NS bq 1 DN  Triệu đồng 890,2 
9 TSCĐ và ĐTDH bq 1 lao động   Tr.đ/người 107.466 

10 Doanh thu thuần bq 1 lao động  Tr.đ/người 341.797 
11 Trang bị TSCĐ bq 1 lao động  Trđ/ người 122.478 
12 Lợi nhuận bq/1 lao động  Trđ/ người -30.259 
13 Lợi nhuận bq/1 đồng vốn  Đồng - 0,13 
14 Lợi nhuận bq/1 đồng doanh thu  Đồng - 0,089 
15 Lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA)  -0.1296 
16 Lợi nhuận/Vốn CSH (ROE)  -0.67203 

2. Thực trạng nhân lực ở các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên 

Bảng 5. Tổng hợp nhân lực của doanh nghiệp SXCB thực phẩm năm 2007 

 

TT Tên Doanh nghiệp 

Cơ cấu nhân lực 

Tổng số 

nhân lực 

giới tính lực lượng lao động 

Nữ Nam Nhân viên Chuyên môn Lãnh đạo 

1 Thanh Thanh Trà                                                                  4 75 25 65 20 15 

2 Doanh nghiệp Chè Nga Tiến                                                        6 66,7 33,3 80 10 10 

3 Doanh nghiệp Thảo Công                                                           4 25 75 65 20 15 

4 CTCP XNK  Chè  Tín Đạt                                         18 22,2 79,8 65 20 15 

5 CTCP Chè Hà Thái                                                      68 60,29 39,71 80 15 5 

6 CTCP Nam Việt                                                         80 43,75 56,25 78 15 7 

7 CTCP Elovi Việt Nam                                                 144 25 75 75 20 5 

8 CTCP Chè Sơn Phú                                                      30 33,33 66,67 85 10 5 

9 CTCP Thế Hệ Mới TN                                           40 62,5 37,5 80 15 5 

10 CTCP Chè Bắc Sơn                                                      62 51,6 48,4 80 15 5 

11 CTCP Chè Hà Nội                                                       60 41,67 58,33 78 15 7 

12 CT Chè Thái Nguyên                                                          42 45,24 54,76 80 15 5 

13 CTCP Chè Quân Chu                                                     112 44,64 55,36 78 15 7 

14 CT Thức ăn chăn nuôi Đại Minh                                               54 31,48 68,52 80 15 5 

15 CT TNHH Hoàng Bình                                           142 62,67 37,33 75 20 5 

16 CT TNHH Bắc Kinh Đô                                          20 80 20 75 15 10 

17 CT  XNK Bắc Sông Cầu                                              13 23,07 76,93 80 15 5 

18 CT TNHH CB Nông Sản Chè  32 50 50 85 10 5 

19 CT TNHH Thức ăn chăn nuôi Nam Hoa                                        11 27,27 72,73 75 15 5 

20 CT TNHH Ngôi Sao Hy Vọng                                                 10 20 80 80 15 5 

21 CT TNHH An Huy                                                           8 37,5 62,5 80 15 5 

22 CT TNHH Bình Yên                                                     21 33,33 66,67 80 15 5 

23 CT TNHH XNK Trung Nguyên                          50 12 82 78 15 7 
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24 CT Chè Sông Cầu                                                             296 59,12 40,87 80 10 10 

25 DN CB & XK Chè Yi  Yiijn                                 30 66,67 33,33 75 15 10 

Nguồn: Điều tra 

Số nhân lực trong các DN phân phối không đồng đều thể hiện qua bảng 6, tập trung chủ 

yếu vào các DN có quy mô lớn như: Công ty chè Sông Cầu (chiếm 22%), CTCP Elovi 144 lao 

động (chiếm 10%), CTCP Chè Quân Chu (chiếm 10%), CTTNHH Hoàng Bình (chiếm 10%). 

Số liệu điều tra ta thấy, số lượng NL trong khu vực DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước 

ngoài giảm xuống, lực lượng lao động trong khu vực DN ngoài nhà nước tăng lên, cụ thể là số lao 

động trong loại hình DN cổ phần và CTTNHH. Tỉ lệ lao động nữ thường chiếm từ 40%  - 70%. 

Bảng 6. Cơ cấu nhân lực trong các loại hình doanh nghiệp 

Thời điểm 01/01/2007 Thời điểm 31/12/2007 Lao động bình quân 

Tổng số 

lao động 

(người) 

Trong đó: Tổng số 

lao động 

(người) 

 

Trong đó: 
Tổng số 

lao động 

(người) 

Trong đó 

Lao động 

nữ (người) 

Tỉ lệ nữ 

(%) 

Lao động 

nữ (người) 

Tỉ lệ nữ 

(%) 

Lao động 

nữ (người) 

Tỉ lệ nữ 

(%) 

I. Khu vực doanh nghiệp nhà nước    

351 226 64,38 296 175 59,12 324 200 61,75 

II. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước  

960 407 42,39 1031 447 43,35 995 426 42,81 

1. Doanh nghiệp tư nhân  

17 11 64,7 14 8 57 15 9 60 

2. Công ty cổ phần  

608 241 39,6 656 277 42,22 632 259 41 

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

335 155 46,26 361 162 44,8 348 158 45,4 

III. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   

45 30 66,7 30 20 66,7 37 25 66,7 

Nguồn: Điều tra 

Lực lượng nhân lực trong ngành sản xuất chế biến thực phẩm chủ yếu từ 18 đến 60 tuổi. 

Một vấn đề cấp bách, nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chưa cao là số lao 

động chưa qua đào tạo chiếm tỉ trọng lớn 60%. 

Vận dụng phương pháp đánh giá chung kết quả định lượng theo đề tài NCKH cấp bộ của 

Tác giả Võ Thy Trang mã số B2006 –TN 06 - 06 và hướng giải pháp nâng cao chất lượng nhân 

lực cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi 

thu được kết quả ban đầu như sau [4]. 

Bảng 7. Tổng hợp chất lượng nhân lực và hiệu quả kinh doanh bằng điểm 

 

Doanh nghiệp  

Kết quả đánh giá chất 

lượng nhân lực bằng điểm  

Kết quả đánh giá hiệu quả 

kinh doanh bằng điểm 

1. Công ty cổ phần Nam Việt   51/100 63/100 

2. Cổng ty chè Sông Cầu 47/100 45/100 

3. Công ty Cổ phần Nam Việt  42/100 44/100 

4. Doanh nghiệp Tư nhân Nga Tiến  37/100 33/100 

5. Công ty TNHH Xuất nhập Khẩu Trung Nguyên 33/100 29/100 
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 Chất lượng nhân lực theo kết quả đánh giá trên là thấp so với các doanh nghiệp cơ khí – 

luyện kim, viễn thông, ngân hàng…. Đây là nguyên nhân quan trọng của hiệu quả kinh doanh 

thấp, cần được nâng cao dần trong thời gian tới. Để có cơ sở, căn cứ thiết kế các giải pháp nâng 

cao chúng ta cần tìm ra các nguyên nhân chủ yếu sau:  
Bảng 8. Tổng hợp các nguyên nhân dẫn đến chất lượng nhân lực của các doanh nghiệp 

Tên nguyên nhân Kết quả 

1. Về mức độ sát đúng của kết quả xác định nhu cầu nhân lực cho hoạt động của DN là chưa tốt 18/25 

2. Chính sách tuyển dụng kém hấp dẫn và tổ chức tuyển dụng kém khoa học 19/25 

3. Đào tạo bổ sung cho người mới được tuyển chưa thành chủ trương chính thức, chưa có chính 

sách cụ thể, chưa bài bản 
17/25 

4. Công tác phân công, bố trí lao động còn nhiều trường hợp bất hợp lí 18/25 

5. Chính sách đãi ngộ còn bình quân, kém hấp dẫn 19/25 

6. Đánh giá thành thích chưa dân chủ, công khai, kém chính xác 18/25 

7. Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chưa phân biệt cho từng loại nhân lực, mức độ hỗ trợ chưa đủ 

lớn, kém hấp dẫn, chưa đánh giá và kiểm soát được chất lượng, chưa khuyến khích đủ lớn trường 

hợp đạt chất lượng cao. 

19/25 

8. Trình độ tổ chức bồi dưỡng, đào tạo còn hình thức, kém chất lượng. 15/25 

Nghiên cứu các quy chế quản lí NL và thực tế thi hành, tác giả rút ra được các nguyên 

nhân ảnh hưởng đến chất lượng NL của các DN sản xuất chế biến thực phẩm Thái Nguyên: 

- Về mức độ sát đúng của kết quả xác định nhu cầu NL cho hoạt động của DN: chưa chi 

tiết cho các loại, kém chính xác, phương pháp xác định thiếu cơ sở và có cơ sở kém chất lượng.  

- Chính sách thu hút người lao động có trình độ, chuyên gia quản lí, kĩ sư tài năng chưa 

có mức độ hấp dẫn cao, tổ chức tuyển dụng với quy trình chưa hoàn toàn hợp lí, tiêu chuẩn tuyển 

chưa đầy đủ. 

- Đào tạo bổ sung chưa hành chủ trương chính thức, chưa có chính sách cụ thể, tổ chức 

chưa bài bản. 

- Phân công bố trí lao động còn nhiều trường hợp bất hợp lí; đánh giá thành tích còn chưa 

xét nhiều đến tính chất của các loại hình tham gia, đóng góp; chế độ chính sách đãi ngộ chưa xét 

đến nhu cầu ưu tiên, thỏa mãn của từng loại NL, mức độ phân biệt chưa đủ lớn. 

- Hỗ trơ đào tạo nâng cao chưa phân biệt cho từng loại NL, mức độ hỗ trợ chưa đủ lớn, 

kém hấp dẫn, chưa đánh giá và kiểm soát được chất lượng, chưa khuyến khích đủ lớn trường hợp 

đạt chất lượng cao. 

3. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng NL ở các DN sản xuất chế biến 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Biện pháp 1: Xác định nhu cầu đào tạo NL cho các loại hoạt động của DN để điều chỉnh 

cơ cấu lao động cho phù hợp. 

Qua điều tra các DN cho thấy, cơ cấu giới tính và cơ cấu các lực lượng lao động chưa đáp 

ứng với nhu cầu của DN. Trong việc xác định nhu cầu các DN, cần quan tâm phân tích công việc 

để thấy rõ yêu cầu công việc cũng như yêu cầu đối với người thực hiện. Phân tích công việc cho 

thấy khả năng đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của xí nghiệp để từ đó xác định nhu cầu một 

cách chính xác, đưa ra các chiến lược đào tạo cho phù hợp. 
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Giải pháp 2: Đổi mới chính sách thu hút và sử dụng người có trình độ cao cho các DN 

sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Hiện nay, vấn đề thu hút nguồn NL chất lượng cao quả là bài toán khó đối với các DN. 

Thực tế cho thấy, các DN chưa có một chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ thỏa đáng để tận 

dụng hết năng lực của nguồn NL chất lượng cao để làm động lực cho sự phát triển của các DN. 

Vấn đề thiếu hụt và khan hiếm lao động có trình độ cao ở nước ta đang là vấn đề nóng bỏng. Tuy 

nhiên, sự khan hiếm này lại là tín hiệu tốt, khi các DN phải cạnh tranh gay gắt để thu hút và giữ 

chân người tài, buộc phải tăng cường cải thiện đời sống và sinh hoạt cho người lao động. Từ đó, 

người lao động có thể yên tâm làm việc lâu dài với mức thu nhập cao. 

Giải pháp 3: Đổi mới chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại người lao 

động của các DN sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 Hỗ trợ đào tạo nâng cao cho người lao động bằng cách đổi mới chính sách là: 

- Định rõ nhu cầu đào tạo và phát triển 

- Ấn định mục tiêu đào tạo cụ thể. 

- Lựa chọn các phương pháp đào tạo thích hợp. 

- Đánh giá kết quả đào tạo. 

4. Kết luận  

Ngành công nghiệp thực phẩm trên địa bàn Thái Nguyên đang mở rộng nhanh chóng. 

Nguồn NL là  một yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư đặc biệt là trên các đánh giá về thị trường 

lao động Việt và nguồn NL chất lượng cao ở lĩnh vực quan trọng như thực phẩm. Nâng cao hiệu 

quả của các DN sản xuất chế biến thực phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế sẽ trở thành một điều 

cần thiết. Bài báo trình bày khái niệm về chất lượng NL, vai trò của chất lượng NLc và phương 

pháp xác định tình trạng của chất lượng nguồn NL trong một số DN sản xuất chế biến thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vì thế, để đảm bảo sự phát triển bền vững, các DN cần tập trung 

vào việc tăng cường khả năng đáp ứng của nguồn NL qua tất cả các giai đoạn và chu kì sinh 

trưởng của DN  

Summary 

Quality of human resources in food producing and food processing enterprises  

in Thai Nguyen area: Causes and Solutions 

The food industry in Thai Nguyen province has witnessed a rapid expansion over years. 

It can be seen that human resource plays an important role in attracting investment. The focus is 

on the appraisal of Vietnamese labor market and human resource quality in such an important 

sector like food. How to raise the efficiency of food processing enterprises in the international 

economic integration has been defined as an essential. The article presents the concept on quality 

of human resources, through which to stress the important role in raising the quality of their 

human resources, method of identifying the status of the quality of human resources in a number 

of Thai Nguyen enterprises producing and processing food. Accordingly, to ensure sustainable 

development, enterprises need to focus on strengthening ability to meet demand for human 

resource in all stages and their growth cycle. 

Tài liệu tham khảo 
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